
                 Period 100 – REVIEW 4 (SKILLS) 
I. Reading: 
1/69. Which of the causes of hunger below do you think is the most serious in your 

country? Tick ( ) it.  (Em nghĩ đâu là nguyên nhân gây ra nạn đói nghiêm trọng nhất ở 
quốc gia em trong số các nguyên nhân dưới đây? Đánh dấu chọn nó) 

HUNGER 

1. Overpopulation 9 Dân số quá đông)   

2. Wars (Chiến tranh)   

3. Weather-related disasters (Thảm họa liên 
quan đến thời tiết ) 

  

 
2/69. Read the text and choose the best answer for each question (Đọc bài văn và chọn 
câu trả lời tất nhất cho mỗi câu hỏi)  
1. A  Hạn hán là một ví dụ của những thảm họa liên quan đến thời tiết.             
2. B        Một kết quả của chiến tranh là người ta không thể sản xuất ra thực phẩm.       
3. BVấn đề đó có thể được giải quyết với sự giúp đỡ của công nghệ.   
 
II. Listening: 

4/69. Which option (A, B, or C) do you think is closest in meaning to the word 
'footprint'? 
(Từ nào (A, B hoặc C) mà em nghĩ là gần nghĩa nhất với từ “footprint”?) 
A. the effects (những ảnh hưởng) 

B. the environment (môi trường) 

C. our actions (hành động của chúng ta) 

5/69. Listen to the conversation and answer the questions. (Nghe bài đàm thoại và trả 
lời câu hỏi.) 
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Audio script: 
Nam: What are you doing, Phong? 

Phong: Searching for the meaning of ‘footprint’. 

Nam: It’s the print our feet leave on the ground. 



Phong: That’s the usual meaning. But this is about the effects we leave behind after our 
actions. 

Nam: Can you give an example? 

Phong: Certainly. If you take care of the trees around you if you plant a new tree every 
year... 

Nam: So? 

Phong: There will be a lot of greenery around you. 

Nam: And this is a footprint? 

Phong: Yes. You leave a big footprint. 

Nam: Oh! 

1. He is searching for the meaning of “footprint”.(Phong đang tìm gì? - Cậu ấy đang tìm 
nghĩa của từ “footprint”.) 

2. No it doesn’t. (Từ này có một nghĩa phải không? - Không.) 

3. Yes, he does. (Phong giải thích nghĩa của từ này cho Nam được không? - Vâng, được.) 

4. There will be a lot of greenery around you. (Điều gì xảy ra nếu chúng ta chăm sóc những 
cây quanh chúng ta? - Sẽ có nhiều năng lượng xanh quanh bạn.) 

III. Writing: 
6/69. Imagine an ideal means of transport for YOUR area. Write a short description 
of it. 
(Tưởng tượng phương tiện giao thông riêng cho khu vực em. Viết một miêu tả ngắn về nó.) 
In your writing, you should mention: (Trong bài viết của bạn, bạn nên đề cập) 
• the name you give to it. (tên bạn đặt) 

• what it is like. ( nó giống như cái gì) 

• what kind of energy it uses (nó sử dụng loại năng lượng gì) 

• why it is good for your area (tại sao nó tốt cho khu vực của bạn) 

        I wish I had a flying car. It is like a car but I can fly. The car will use solar energy. It 
catches the sunlight from the roof solar panel and generate power. It is good for the 
environment and saves energy. 

 
 
 
 



 


